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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_MAR05 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71804351 Đàm Phúc Minh Châu 15   

2 DH71804353 Lê Hoàng Bảo Châu Không nộp  hồ sơ 

3 DH71806479 Nguyễn Thị Băng Châu 16   

4 DH71804355 Trần Lê Bảo Châu 

Không nộp  hồ sơ 

5 DH71803763 Trần Chí Cường 

6 DH71804417 Huỳnh Thanh Duy 

7 DH71804468 Nguyễn Thị Hồng Đào 

8 DH71804562 Nguyễn Văn Hanh 

9 DH71806461 Trần Thị Thu Hiền 

10 DH71800371 Ngô Khải Hoa 30   

11 DH71805065 Nguyễn Thị Ngọc Mai 

Không nộp  hồ sơ 

12 DH71805089 Đoàn Thế Mẩn 

13 DH71805069 Bùi Thị Tuyết Mi 

14 DH71806470 Tất Ngọc My 

15 DH71806387 Đoàn Hoàng Ngân 

16 DH71805140 Hoàng Phương Ngân 

17 DH71805144 Lê Phạm Kim Ngân 15   

18 DH71805150 Nguyễn Thị Thanh Ngân 5.5   

19 DH71805199 Trương Trấn Nguyên 

Không nộp  hồ sơ 20 DH71805257 Bùi Lưu Tiến Nhật 

21 DH71806402 Lê Minh Nhật 

22 DH71805233 Hồng Bảo Nhi 15   

23 DH71805328 Từ Bội Phấn 

Không nộp  hồ sơ 

24 DH71805344 Đinh Viết Phú 

25 DH71805376 Võ Đức Huy Phúc 

26 DH71805379 Vũ Đặng Phúc 

27 DH71805384 Đào Thị Kim Phượng 

28 DH71805462 Lưu Ngọc Tú Quyên 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

29 DH71806412 Phạm Ngọc Tài 

Không nộp  hồ sơ 

30 DH71805544 Nguyễn Châu Thanh Thanh 

31 DH71802633 Nguyễn Thùy Thanh Thanh 

32 DH71805666 Nguyễn Thị Ngọc Thu 

33 DH71806399 Nguyễn Đức Thuận 

34 DH71805696 Vũ Trần Ngọc Thúy 

35 DH71805713 Hà Thị Thương 2   

36 DH71806409 Nguyễn Hoàng Cẩm Tiên 

Không nộp  hồ sơ 37 DH71801121 Nguyễn Triều Tiên 

38 DH71806391 Nguyễn Tấn Toàn 

39 DH71805801 Lê Thị Thùy Trang 29   

40 DH71805814 Trần Thị Yến Trang 
Không nộp  hồ sơ 

41 DH71805827 Phan Thế Ngọc Trâm 

42 DH71805868 Trần Thị út Trinh 4.5   

43 DH71803897 Nguyễn Long Phi Trường 

Không nộp  hồ sơ 

44 DH71805917 Nguyễn Tấn Đan Trường 

45 DH71805987 Hồ Nguyễn Phương Uyên 

46 DH71805994 Phạm Hoàng Uyên 

47 DH71806420 Nguyễn Thụy Phương Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 
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 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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